
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐỨC PHỔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /QĐ-UBND Đức Phổ, ngày       tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Đội xung kích thực hiện công tác 

Phòng thủ dân sự phường Đức Phổ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỨC PHỔ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 
Căn cứ Luật số 98/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật 

về quân sự, quốc phòng ngày 27/6/2025;
Căn cứ Luật Phòng thủ dân sự ngày 20/6/2023;
Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-BCĐ ngày 24/12/2025 của Ban Chỉ đạo 

Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành hướng dẫn hoạt động của lực lượng xung 
kích phòng, chống thiên tai cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 09/7/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự;

Căn cứ Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của Chủ tịch 
UBND phường Đức Phổ về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự 
phường Đức Phổ;

Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 11/5/2026 của Chủ tịch 
UBND phường Đức Phổ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân 
sự phường Đức Phổ;

Theo đề nghị của Ban Chỉ huy Quân sự phường tại Tờ trình số 91/TTr-
BCH ngày 09/9/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Đội xung kích thực hiện công tác Phòng thủ dân sự 
phường Đức Phổ (gọi tắt là Đội xung kích), gồm các ông, bà có tên sau: 

(có danh sách kèm theo).

Điều 2. Đội xung kích phòng thủ dân sự chịu sự quản lý, điều hành của 
UBND phường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Đức Phổ và có nhiệm 
vụ:

1. Thực hiện Kế hoạch Phòng chống thiên tai, phương án ứng phó với 
thiên tai đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường phê duyệt.
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2. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân phường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân 
sự phường trong công tác chỉ huy điều hành trong công tác phòng, chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả 
thiên tai khi có yêu cầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 10/6/2026 của Chủ tịch UBND phường 
Đức Phổ.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; Chỉ huy trưởng Ban 
Chỉ huy Quân sự phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các 
thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Văn phòng HĐND và UBND phường;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Sang
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ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐỨC PHỔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH
 Đội xung kích PCTT phường Đức Phổ

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng 9 năm 2026
 của UBND phường Đức Phổ)

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Ghi 
chú

1 Lê Thành Vinh Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường 0973260013
Đội 

trưởng

2 Dương Thanh Bảo
Phó chỉ huy 

trưởng
Ban CHQS phường 0961200493

Phó 
Đội 

trưởng

3 Trịnh Hồng
Phó trưởng C.A 

phường (Phụ 
trách PCCC)

Công an phường 0913428105
Phó 
Đội 

trưởng

4 Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Chủ tịch 
UBMTTQVN 
phường, Bí thư  
Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh

Đoàn Thanh niên 
phường

0367231637
Phó 
Đội 

trưởng

5 Trương Thành Trung Bí thư chi đoàn 
Hiển Lâm

Đoàn Thanh niên 
phường 0823303343

6 Lữ Thị Hồng Hiệu Bí thư chi đoàn 
Phổ Hoà

Đoàn Thanh niên 
phường 0973505792

7 Trần Thị Minh Nguyệt Bí thư chi đoàn 
An Lạc

Đoàn Thanh niên 
phường 0356150381

8 Nguyễn Tấn Tuân Bí thư chi đoàn 
An Thọ

Đoàn Thanh niên 
phường 0294210449

9 Nguyễn Minh Toàn Bí thư chi đoàn
Vĩnh lạc

Đoàn Thanh niên 
phường 0333668557

10 Thượng Thị Thuỳ Dương Bí thư chi đoàn
Phú Trường

Đoàn Thanh niên 
phường 0869837347

11 Huỳnh Quốc Tuấn Bí thư chi đoàn
Phổ Minh

Đoàn Thanh niên 
phường 0395944017

12 Lê Tấn Đức Bí thư chi đoàn
Tân An

Đoàn Thanh niên 
phường 0974575076
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Ghi 
chú

13 Võ Thanh Hải Bí thư chi đoàn
An Trường

Đoàn Thanh niên 
phường 0382011337

14 Hồ Quốc Thanh Sang Bí thư chi đoàn
Vĩnh Bình

Đoàn Thanh niên 
phường 0985401501

15 Đoàn Diệu Hiền Bí thư chi đoàn
An Ninh

Đoàn Thanh niên 
phường 0982340204

16 Lê Trung Đúng Bí thư chi đoàn Đoàn Thanh niên 
phường 0935554958

17 Trần Nguyên Trạng

Phó Chủ tịch 
UBMTTQVN 

phường, Chủ tịch 
Hội Cựu Chiến 

Binh

Hội Cựu Chiến 
Binh phường

0764076078

18 Nguyễn Thị Diệu
Chi Hội trưởng 

Hiển Lâm
Hội Cựu Chiến 
Binh phường

0942091337

19 Nguyễn Văn Ẩn Chi Hội trưởng 
Phổ Hoà

Hội Cựu Chiến 
Binh phường

0981680662

20 Nguyễn Văn Nam Chi Hội trưởng 
An Lạc

Hội Cựu Chiến 
Binh phường

0336487620

21 Nguyễn Ngọc Sơn Chi Hội trưởng 
An Thọ

Hội Cựu Chiến 
Binh phường

0373299077

22 Đỗ Tấn Đồng Chi Hội trưởng 
Vĩnh Lạc

Hội Cựu Chiến 
Binh phường

0387090168

23 Nguyễn Thọ Sơn Chi Hội trưởng 
Phú Trường

Hội Cựu Chiến 
Binh phường

0369924059

24 Trần Thanh Trương Chi Hội trưởng 
Phổ Vinh

Hội Cựu Chiến 
Binh phường

0977374321

25 Lê Hoài Phinh Chi Hội trưởng 
Khánh Vĩnh

Hội Cựu Chiến 
Binh phường

0352845157

26 Nguyễn Hoàng Chi Hội trưởng 
Thuận An

Hội Cựu Chiến 
Binh phường

0815847030

27 Lê Tấn Dũng Chi Hội trưởng 
Phổ Minh

Hội Cựu Chiến 
Binh phường

0329817018

28 Nguyễn Đức Chế Chi Hội trưởng 
Tân An

Hội Cựu Chiến 
Binh phường

0356265132

29 Nguyễn Hơn Chi Hội trưởng 
An Trường

Hội Cựu Chiến 
Binh phường

0914226712

30 Hồ Văn Thu Chi Hội trưởng 
Vĩnh Bình

Hội Cựu Chiến 
Binh phường

0349551180

31 Huỳnh Quang Khải Chi Hội trưởng 
An Ninh

Hội Cựu Chiến 
Binh phường

0356738668

32 Lê Duy Mười Chi Hội trưởng
Phổ Ninh

Hội Cựu Chiến 
Binh phường

0396383141
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Ghi 
chú

33 Nguyễn Thị Mỹ Lạc

Phó Chủ tịch 
UBMTTQVN 

phường, Chủ tịch 
Hội Phụ nữ

Hội Phụ nữ 
phường

0814754917

34 Đỗ thị Kiều Chi Hội trưởng
Hiển Lâm

Hội Phụ nữ 
phường

0342570709

35 Trần Thị Tuyết Trâm Chi Hội trưởng
Phổ Hoà

Hội Phụ nữ 
phường

0975246340

36 Lâm Thị Mỹ Dung Chi Hội trưởng
An Lạc

Hội Phụ nữ 
phường

0943310537

37 Đặng Thị Phú Chi Hội trưởng
An Thọ

Hội Phụ nữ 
phường

0934673393

38 Nguyễn Thị Hương Chi Hội trưởng
Vĩnh Lạc

Hội Phụ nữ 
phường

0987464621

39 Nguyễn Thị Phố Phường Chi Hội trưởng
Phú Trường

Hội Phụ nữ 
phường

036473664

40 Nguyễn Thị Trung Chi Hội trưởng
Phổ Vinh

Hội Phụ nữ 
phường

0377596332

41 Trần Thị Kim Chi Chi Hội trưởng
Khánh Vĩnh

Hội Phụ nữ 
phường

0961709816

42 Lê Thị Thuỳ Trâm Chi Hội trưởng
Thuận An

Hội Phụ nữ 
phường

0985694485

43 Huỳnh Thị Lý Hường Chi Hội trưởng
Phổ Minh

Hội Phụ nữ 
phường

0967141465

44 Huỳnh Thị Bích Liễu Chi Hội trưởng
Tân An

Hội Phụ nữ 
phường

0943327506

45 Nguyễn Thị Trinh Thử Chi Hội trưởng
An Trường

Hội Phụ nữ 
phường

0986921642

46 Nguyễn Thị Hồng Trang Chi Hội trưởng
Vĩnh Bình

Hội Phụ nữ 
phường

0377537807

47 Lê Thị Mỹ Nữ Chi Hội trưởng
An Ninh

Hội Phụ nữ 
phường

0325845871

48 Nguyễn Thị Ánh Linh Chi Hội trưởng
Phổ Ninh

Hội Phụ nữ 
phường

0325845871

49 Huỳnh Quang Toàn

Phó Chủ tịch 
UBMTTQVN 

phường, Chủ tịch 
Hội Nông dân

Hội Nông dân 
phường

0977718532

50 Nguyễn Thế Hùng Chi Hội trưởng
Hiển Lâm

Hội Nông dân 0394406207

51 Lê Minh Châu Chi Hội trưởng Hội Nông dân 0359927926

52 Thiều Quang Bài Chi Hội trưởng
An Lạc

Hội Nông dân 0368008814
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Ghi 
chú

53 Huỳnh Văn Trúc Chi Hội trưởng
An Thọ

Hội Nông dân 0399340026

54 Nguyễn Văn Đại Chi Hội trưởng
Vĩnh Lạc

Hội Nông dân 0816874292

55 Nguyễn Đình Hùng Chi Hội trưởng
Phú Trường

Hội Nông dân 0982601552

56 Lê Văn Thu Chi Hội trưởng
Phổ Vinh

Hội Nông dân 0986190546

57 Võ Thâu Chi Hội trưởng
Khánh Vĩnh

Hội Nông dân 0988491219

58 Phạm Thị Bích Loan Chi Hội trưởng
Thuận An

Hội Nông dân 0918224449

59 Huỳnh Quang Vũ Chi Hội trưởng
Phổ Minh

Hội Nông dân 0985570580

60 Trần Đức Linh Chi Hội trưởng
Tân An

Hội Nông dân 0977697182

61 Nguyễn Thế Hùng Chi Hội trưởng 
An Trường

Hội Nông dân 0355767706

62 Nguyễn Thị Lê Chi Hội trưởng
Vĩnh Bình

Hội Nông dân 0973029776

63 Nguyễn Thị Nguyện Chi Hội trưởng
An Ninh

Hội Nông dân 0984697187

64 Phạm Văn Tới Chi Hội trưởng
Phổ Ninh

Hội Nông dân 0944135825

65 Nguyễn Văn Tiếu
Giám đốc Trạm Y 

tế
Trạm Y tế phường 0386013444

66 Từ Thị Thúy Viên chức Trạm Y tế phường 0935726029

67 Cao Đình Hoá Tổ trưởng TDP TDP Hiển Lâm 0347380348
68 Phan Minh Lực Tổ trưởng TDP TDP Phổ Hoà 0396695079
69 Ngô Vân An Tổ trưởng TDP TDP Khánh Vĩnh 0984746253
70 Nguyễn Văn Bảy Tổ trưởng TDP TDP Thuận An 0988241559
71 Nguyễn Đình Tân Tổ trưởng TDP TDP Phổ Vinh 0974634799
72 Huỳnh Trung Tá Tổ trưởng TDP TDP Phổ Minh 0383113962
73 Nguyễn Ngọc Hoàng Tổ trưởng TDP TDP Tân An 0358778523
74 Tô Trung Đào Tổ trưởng TDP TDP Phổ Ninh 0987799976
75 Trần Thị Hội Tổ trưởng TDP TDP Vĩnh Bình 0945905337
76 Huỳnh Văn Tú Tổ trưởng TDP TDP An Trường 0824086555
77 Võ Tấn Phương Tổ trưởng TDP TDP An Ninh 0931451469
78 Trần Duy Hưng Tổ trưởng TDP TDP An Lạc 0915909134
79 Trương Ngọc Lộc Tổ trưởng TDP TDP An Thọ 0376327192
80 Nguyễn Đức Trọng Tổ trưởng TDP TDP Vĩnh Lạc 0977229061
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Ghi 
chú

81 Nguyễn Hùng Dũng Tổ trưởng TDP TDP Phú Trường 0979434283
82 Nguyễn Thị Ái Diễm Trung đội trưởng Dân quân cơ động 0378173279
83 Lê Văn Lượm Tiểu đội trưởng Dân quân cơ động 0355613591
84 Phan Lê Đức Huy Tiểu đội trưởng Dân quân cơ động 0868499657
85 Hoàng Tiến Trung Tiểu đội trưởng Dân quân cơ động 0385182231
86 Nguyễn Thanh Tồn Chiến sĩ Dân quân cơ động 0914794451
87 Lê Minh Trọng Chiến sĩ Dân quân cơ động 0357238477
88 Lê Minh Dự Chiến sĩ Dân quân cơ động 0387690721
89 Thượng Thanh Lợi Chiến sĩ Dân quân cơ động 0977718634
90 Nguyễn Ngọc Khánh Chiến sĩ Dân quân cơ động 0919331349
91 Trần Thanh Bảo Chiến sĩ Dân quân cơ động 0981434415
92 Võ Văn Nhật Chiến sĩ Dân quân cơ động 0387793351
93 Nguyễn Hùng Vương Chiến sĩ Dân quân cơ động 0983611827
94 Huỳnh Văn Biên Chiến sĩ Dân quân cơ động 0984152240
95 Võ Hoàng Bảo Vương Chiến sĩ Dân quân cơ động 0916191489
96 Trần Anh Tùng Chiến sĩ Dân quân cơ động 0365859213
97 Trần Quốc Vĩnh Chiến sĩ Dân quân cơ động 0357037574
98 Huỳnh Sơn Chiến sĩ Dân quân cơ động 0967405443
99 Trần Thị Hồng Hậu Chiến sĩ Dân quân cơ động 0367526016
100 Nguyễn Văn Quýt Chiến sĩ Dân quân cơ động 0914043065
101 Lê Thành Việt Chiến sĩ Dân quân cơ động 0976860729
102 Nguyễn Thị Bích Phượng Chiến sĩ Dân quân tại chỗ 0986178794
103 Lê Chánh Tín Chiến sĩ Dân quân tại chỗ 0389143862
104 Lê Tuấn Kiệt Chiến sĩ Dân quân tại chỗ 0915636546
105 Trần Nam Quí Chiến sĩ Dân quân tại chỗ 0376529950
106 Nguyễn Thanh Tuấn Chiến sĩ Dân quân tại chỗ 0799495994
107 Dương Ngọc Tài Chiến sĩ Dân quân tại chỗ 0375771389
108 Nguyễn Minh Tiến Chiến sĩ Dân quân tại chỗ 0989511719
109 Nguyễn Văn Hiếu Chiến sĩ Dân quân tại chỗ 0359403090
110 Nguyễn Ngọc Hoàng Chiến sĩ Dân quân tại chỗ 0974885848
111 Nguyễn Tấn Sang Tiểu đội trưởng Dân quân tại chỗ 0394406207
112 Nguyễn I Pa Tiểu đội trưởng Dân quân tại chỗ 0387908988
113 Lê Phú Thương Tiểu đội trưởng Dân quân tại chỗ 0974575076
114 Trần Văn Tấn Tiểu đội trưởng Dân quân tại chỗ 0973165902
115 Nguyễn Thanh Tân Tiểu đội trưởng Dân quân tại chỗ 0933811773
116 Nguyễn Văn Triều Tiểu đội trưởng Dân quân tại chỗ 0349179451
117 Nguyễn Hữu Cần Tiểu đội trưởng Dân quân tại chỗ 0912733203
118 Nguyễn Văn Công Tiểu đội trưởng Dân quân tại chỗ 0988171791
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Ghi 
chú

119 Nguyễn Hoài Linh Tiểu đội trưởng Dân quân tại chỗ 0966259219
120 Tạ Hoàng Trinh Tiểu đội trưởng Dân quân tại chỗ 0911003030
121 Huỳnh Thanh Đạm Tiểu đội trưởng Dân quân tại chỗ 0396137780
122 Nguyễn Trí Thuận Cán bộ Công an phường 0905244474
123 Huỳnh Quốc Bảo Cán bộ Công an phường 0912052524
124 Trần Sinh Vương Cán bộ Công an phường 0913964479
125 Vũ Ngọc Hoài Cán bộ Công an phường 0914858042
126 Phạm Trung Tẩn Cán bộ Công an phường 0838538393
127 Huỳnh Quốc Việt Cán bộ Công an phường 0987337234
128 Phan Minh Đức Cán bộ Công an phường 0988372123
129 Nguyễn Quang Vinh Cán bộ Công an phường 0985791388
130 Hồ Thanh Mùi Cán bộ Công an phường 0917260879
131 Phạm Đình Thông Cán bộ Công an phường 0981428438
132 Nguyễn Song Lục Cán bộ Công an phường 0985404076
133 Trần Quang Tuấn Cán bộ Công an phường 0355526517
134 Lê Quốc Trường Cán bộ Công an phường 0987637376
135 Đoàn Phi Cán bộ Công an phường 0919423277
136 Vũ Trung Hiến Cán bộ Công an phường 0822568125
137 Nguyễn Văn Đây Cán bộ Công an phường 0977997827
138 Trần Duy Đạt Cán bộ Công an phường 0979343141
139 Nguyễn Thanh Tài Cán bộ Công an phường 0977788144
140 Nguyễn Lộc Tỉnh Cán bộ Công an phường 0978325568

141 Tô Minh Nguyên Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND phường 0914011279

142 Phạm Quang Thế Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị 
phường

0967203677

143 Nguyễn Hồng Nhân Chuyên viên Phòng Văn hóa – 
Xã hội phường 0987115981
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